
SỐ VÀ ĐẠI SỐ 

BÀI 15: ÔN TẬP CHƯƠNG 1 

1. Lý thuyết 

 

2. Luyện tập 

Làm bài 1, 2, 3, 4, 7 SGK tập 1 trang 47. 

 

Bài 1 :  

a) A = 37 . 173 + 62 . 173 + 173 

        = 173 . (37 + 62 + 1)  

        = 173 . 200  

        = 17 300 

b) B = 72 . 99 + 28 . 99 – 900 

       = 99 . (72 + 28) – 900 

       = 9 900 – 900 

       = 9 000 

c) C = 23 . 3 – (110 + 15) : 42 

       = 8 . 3 – (1 + 15) : 42 

       = 8 . 3 – 16 : 42 

       = 8 . 3 –  1 

       = 8 . 3 – 1 

       = 23 

d) D = 62 : 4 . 3 + 2 . 52 – 2100. 

        = 36 : 4 . 3 + 2 . 25 - 1 

        = 27 + 50 – 1 

        = 76 

Bài 2:  

a) 12𝑥02𝑦̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  chia hết cho 2 và 5 khi chữ số tận cùng của nó là 0 



=> y = 0  

12𝑥020̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  chia hết cho 3 khi tổng các chữ số của nó cũng chia hết cho 3 

Nên 1 + 2 + x + 0 + 2 + 0 ⋮ 3  

=> x + 5 ⋮ 3 và 0 ≤ x ≤ 9 

=> x ∈ {1; 4; 7} 

Vậy để 12𝑥02𝑦̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  chia hết cho 2; 3 và 5 thì y = 0 và x ∈ {1; 4; 7}. 

b) 413𝑥2𝑦̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2 khi chữ số tận cùng của nó là 5 

=> y = 5 

413𝑥2𝑦 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅chia hết cho 9 khi tổng các chữ số của nó cũng chia hết cho 9 

Nên 4 + 1 + 3 + x + 2 + 5 ⋮ 3  

=> x + 15 ⋮ 9 và 0 ≤ x ≤ 9 

=> x = 3 

Vậy để 413𝑥2𝑦̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  chia hết cho 5 và 9 mà không chia hết cho 2 thì y = 5 và x = 3. 

Bài 3 : 

a) Theo đề bài: 84 ⋮ a và 180 ⋮ a => a ∈ ƯC(84, 180) và a > 6. 

Ta có: 84 = 22 . 3 . 7 

           180 = 22 . 32 . 5 

ƯCLN(84, 180) = 22 . 3 

=> a ∈ ƯC(84, 180) = Ư(12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12} 

Mà a > 6. 

=> a = 12 

Vậy A = {12}. 

b) Vì b ⋮ 12, b ⋮ 15, b ⋮ 18 nên b ∈ BC(12, 15, 18) và 0 < b < 300 

Ta có: 12 = 22 . 3 

           15 = 3 . 5 

           18 = 2 . 32 

=> BCNN(12, 15, 18) = 22 . 32 . 5 = 180 

=> b ∈ BC(12, 15, 18) = B(180) = {0; 180; 360;…} 

Mà  0 < b < 300 

=> b = 180 

Vậy B = {180}. 

Bài 7:  

a) 

a 8 24 140 

b 10 28 60 

ƯCLN(a, b) 2 4 20 

BCNN(a, b) 40 168 420 

ƯCLN(a, b) . BCNN(a, b) 80 672 8 400 

a.b 80 672 8 400 

b) Nhận xét: Từ bảng trên ta thấy: 

a . b  = ƯCLN(a, b) . BCNN(a, b)  



MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ 

BÀI 3: BIỂU ĐỒ TRANH 

2. Đọc biểu đồ tranh 

Xét hình 2 ở trên, ta có: 

 
3. Vẽ biểu đồ tranh 

 

 

Luyện tập: Làm bài 1, 2, 3 SGK trang 112, 113 tập 1. 

Bài 1 : 

a) Xã E có ít máy cày nhất (15 máy). 

b) Xã A có nhiều máy cày nhất (50 máy). 

c) Ta có: 50 – 15 = 35 => Xã E có nhiều hơn xã E 35 máy cày. 

d) Số máy cày 5 xã: 

Xã A: 50 máy cày 

Xã B: 45 máy cày 

Xã C: 25 máy cày 

Xã D: 40 máy cày 

Xã E: 15 máy cày 

=> Tổng số máy cày: 50 + 45 + 25 + 40 + 25 = 175 máy cày 

Vậy: Tổng số máy cày của 5 xã là 175 máy cày. 

Bài 2: 

a) Lớp 6A3 có ít học sinh nữ nhất (10 học sinh). 

b) Không. Lớp 6A5 có 30 học sinh nữ, lớp 6A4 có 20 học sinh nữ => Lớp 6A4 có ít học sinh 

nữ hơn lớp 6A5. 



c) Lớp 6A6 có 20 học sinh nữ. 

d) Số học sinh nữ: 

Lớp 6A1: 20 học sinh nữ 

Lớp 6A2: 30 học sinh nữ 

Lớp 6A3: 10 học sinh nữ 

Lớp 6A4: 20 học sinh nữ 

Lớp 6A5: 30 học sinh nữ 

Lớp 6A6: 20 học sinh nữ 

=> Tổng cộng: 130 học sinh nữ 

Vậy: Tổng số học sinh nữ của các lớp khối là 130 học sinh. 

 Bài 3 :  

Số xe ô tô bán được của cửa hàng A 

Năm Số xe bán được 

2016  

2017  

2018  

2019  

2020  

 


